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Câu 1 (3 điểm): Một đại lý bánh ngọt có số liệu bán hàng năm 2021, 2022 và năm 2023 như sau. Hãy dự đoán số lượng bán hàng từng tháng biến động trong năm 2024 (đơn vị: tấn)
	Tháng
	2021 (tấn)
	2022 (tấn)
	2023 (tấn)

	1
	2.5
	2.9
	3

	2
	1.5
	2.3
	2.8

	3
	0.5
	0.28
	1

	4
	0.4
	0.28
	0.8

	5
	0.3
	0.71
	0.6

	6
	3.5
	4
	4.1

	7
	6
	7
	7.2

	8
	7
	7.2
	7.7

	9
	1.8
	2.92
	3

	10
	1
	1.7
	2.2

	11
	1
	2.3
	2.1

	12
	1.5
	2.5
	2


Câu 2 (3 điểm): Giả sử các tài sản cố định khu bếp bánh có nguyên giá 1 tỷ đồng, vòng đời hữu dụng dự kiến các thiết bị này là 5 năm và giả định tài sản có giá trị tận dụng sau 5 năm sử dụng là 100 triệu đồng. Tài sản được tính khấu hao theo phương pháp khấu hao giảm dần có số dư hiệu chỉnh trong 3 năm đầu và sử dụng phương pháp khấu hao đều cho 2 năm cuối. Hãy lập lịch khấu hao cho tài sản trên.
Câu 3 (4 điểm): Tại cơ sở chuyên sản xuất vịt quay có số liệu như sau:

(1)  Năm báo cáo

- Đơn giá bán: 54.000 đồng /con

- Số lượng vịt quay đã bán trong năm: 100.000 con

- Chi phí mua vịt sống: 36.000 đồng/ con

- Chi phí chế biến và bán hàng: 6.000 đồng/con

(2) Năm kế hoạch (dự kiến):  Khả năng giá vịt sống sẽ tăng 20%

Yêu cầu:

a. Nếu muốn đạt được sản lượng hòa vốn như năm báo cáo, cơ sở sản xuất trên phải điều chỉnh giá bán một con vịt quay là bao nhiêu?

b. Nếu giá bán năm kế hoạch không đổi (so với năm báo cáo) cơ sở muốn đạt mức lợi nhuận như năm báo cáo thì phải đạt sản lượng là bao nhiêu?

--------------Hết--------------
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	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(3 điểm)
	1.1
	Tháng
2021 (tấn)
2022 (tấn)
2023 (tấn)
Chỉ số bình quân / tháng
Chỉ số bình quân/năm
Chỉ số theo  mùa
Dự báo theo tháng (2024)
1
2.5
2.9
3
2.8
2.71
1.03
2.89
2
1.5
2.3
2.8
2.2
2.71
0.81
1.79
3
0.5
0.28
1
0.6
2.71
0.22
0.13
4
0.4
0.28
0.8
0.5
2.71
0.18
0.09
5
0.3
0.71
0.6
0.5
2.71
0.20
0.11
6
3.5
4
4.1
3.9
2.71
1.43
5.52
7
6
7
7.2
6.7
2.71
2.48
16.72
8
7
7.2
7.7
7.3
2.71
2.69
19.66
9
1.8
2.92
3
2.6
2.71
0.95
2.44
10
1
1.7
2.2
1.6
2.71
0.60
0.98
11
1
2.3
2.1
1.8
2.71
0.66
1.20
12
1.5
2.5
2
2.0
2.71
0.74
1.48
Tổng
27
34
 
33
 
 
85,6

	2,5

	
	1.2
	Nhận xét
	0,5

	2

(3 điểm)
	2.1
	Năm
1
2
3
4
5
Giá trị sổ sách đầu năm
1,000,000,000
600,000,000
360,000,000
216,000,000
158,000,000
Khấu hao hàng năm
400,000,000
240,000,000
144,000,000
58,000,000
58,000,000
lũy kế khấu hao
400,000,000
640,000,000
784,000,000
842,000,000
900,000,000
Giá trị sổ sách cuối năm
1,000,000,000
600,000,000
360,000,000
216,000,000
158,000,000
100,000,000

	3,0

	3

(4 điểm)
	3.1.
	- Năm báo cáo:

P1 = 54.000 đồng

Q1= 100.000 con

V1 = 36.000+6000= 42.000 đồng

Q1(BE)

EBIT1

- Năm kế hoạch

V2= 36.000 x 120%+ 6000= 49.200 đồng

a. Q2(BE)= Q1(BE), P2? 

b.P2=P1=54.000 đồng

EBIT 2 = EBIT 1, Q2?
	1,0

	
	3.2
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=> P2 = 54.000 - 42.000+ 49.200 = 61.200 đồng
	1,5

	
	3.3
	EBIT 1= EBIT 2

Q1(P-V1)-F = Q2(P-V2)-F

=> Q1(P-V1) = Q2(P-V2)

=> Q2 = Q1(P-V1)/(P-V2)

=> Q2= 250.000 con vịt
	1,5

	Tổng
	10
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